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CHỦ ĐỀ 8: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG

BÀI 38: ĐỘNG VẬT
(thời lượng: 2 tiết)
I. MỤC TIÊU DẠY HỌC
	
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	STT
	DẠNG MÃ HÓA

	NĂNG LỰC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

	Nhận thức khoa học tự nhiên
	- Chỉ ra điểm khác biệt giữa động vật không xương sống và động vật có xương sống.
	(1)
	1.KHTN 1.3

	
	- Kể tên một số đại diện của động vật không xương sống và động vật có xương sống.
	(2)
	2.KHTN 1.1

	
	- Kể tên các nhóm động vật không xương sống và xác định đặc điểm mỗi nhóm.
	(3)
	3.KHTN 1.1 , 1.4

	
	- Tìm hiểu đặc điểm phân biệt các nhóm động vật không xương sống.
	(4)
	4.KHTN 1.3

	
	- Xác định môi trường sống của các nhóm động vật không xương sống.
	(5)
	5.KHTN 1.5

	
	- Kể tên các nhóm động vật có xương sống và xác định đặc điểm mỗi nhóm.
	(6)
	6.KHTN 1.1, 1.4

	
	- Tìm hiểu đặc điểm phân biệt các nhóm động vật có xương sống.
	(7)
	7.KHTN 2.2

	
	- Xác định môi trường sống của các nhóm động vật có xương sống.
	(8)
	8.KHTN 1.1

	Tìm hiểu tự nhiên

	- Chứng minh sự đa dạng của nhóm động vật có xương sống.
	(9)
	9.KHTN 2.2

	
	- Nhận xét về sự đa dạng của các nhóm động vật không xương sống.
	(10)
	10.KHTN 1.2

	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học
	- Kể tên các loài động vật tham gia vào “Bản giao hưởng” trên những cánh đồng làng quê ở nước ta.
	(11)
	11.KHTN 3.1

	
	- Nêu một số tác hại của động vật trong đời sống con người.
	(12)
	12.KHTN 1.1

	
	- Nêu con đường lây nhiễm bệnh dịch hạch ở người.
	(13)
	13.KHTN 1.1

	
	- Trình bày những biện pháp phòng trừ động vật gây hại ở địa phương.
	(14)
	14.KHTN 3.3

	
	· Xây dựng khóa lưỡng phân cho các động vật trong hình trang 166 SGK
	(15)
	15.KHTN 2.3

	
	· BT2/166 SGK (BTVN)
	(16)
	16.KHTN 2.1

	
	· BT3/166 SGK: Nêu biện pháp phòng chống giun ký sinh ở người (BTVN)
	(17)
	17.KHTN 3.3

	
	· BT4a/166 SGK (BTVN)
	(18)
	18.KHTN 1.1

	
	· BT4b/166 SGK (BTVN)
	(19)
	19.KHTN 3.3

	
	· BT4c/166 SGK (BTVN)
	(20)
	20.KHTN 2.4

	
	· Tìm tòi mở rộng: Đóng vai nhà khoa học, hãy điều tra 1 số động vật có tầm quan trọng với nền kinh tế địa phương theo hướng dẫn.
	(21)
	21.KHTN 3.4

	
	· Lập được sơ đồ tư duy tóm tắt kiến thức.
	(22)
	22.KHTN 1.5

	NĂNG LỰC CHUNG

	Tự chủ và tự học
	- Học sinh tự tìm hiểu ở nhà các nội dung:

+ Phân biệt động vật không xương sống và động vật có xương sống.

+ Tìm hiểu động vật không xương sống và động vật có xương sống trong tự nhiên.

+ Tìm hiểu các tác hại của động vật trong đời sống.

- Học sinh làm các bài tập từ 1 đến 4 trong SGK.

- Học sinh đọc thêm các phần đọc thêm trong SGK.
	(23)
	23.TC 1.1

	Năng lực giao tiếp và hợp tác
	Học sinh hoạt động theo nhóm và thảo luận để chứng minh sự đa dạng của nhóm động vật có xương sống.
	(24)
	24.HT.1.1

	Năng lực giải quyết vấn đề
	- Giải quyết câu hỏi phần đố em: Kể tên các loài động vật tham gia vào “Bản giao hưởng” trên những cánh đồng làng quê ở nước ta.

- Giải quyết câu hỏi: Tìm hiểu những biện pháp phòng trừ động vật gây hại ở địa phương
	(24)
	24. GQ 1.1

	PHẨM CHẤT CHỦ YẾU

	

	Trung thực
	Báo cáo đúng việc điều tra một số động vật có tầm quan trọng với nền kinh tế địa phương.
	(25)
	25. TT 1.1

	Chăm chỉ
	Tạo cho các em nền tảng hăng say nghiên cứu tìm tòi khoa học.
	(26)
	26.CC.1.1


II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
· Thiết bị dạy học: Phấn, bảng, máy chiếu.

· Học liệu: Giấy, tranh ảnh, phiếu học tập, SGK.

· Điện tử: giáo án ppt
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

· Hoạt động 1: ĐẶT VẤN ĐỀ ( 5 phút)

- Mục tiêu: 
Hệ thống được những kiến thức đã học về động vật ở cấp tiểu, giúp học sinh hứng thú, kích thích sự tò mò của học sinh với tiết học mới, muốn tìm hiểu bài học.
- Tổ chức dạy học: GV tổ chức trò chơi “Đoán tên động vật” - PPDH trực quan, PPDH theo nhóm.
+ GV phát cho mỗi nhóm 1 bộ hình ảnh động vật, HS xem hình ảnh và đoán tên động vật theo nhóm. Khuyến khích phân loại động vật có xương sống và không có xương sống theo hiểu biết ban đầu.
+ GV đặt vấn đề vào bài mới: Thế giới động vật rất phong phú và đa dạng. Vậy làm thế nào để có thể phân loại được chúng?
· Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (40 phút)
I. Đa dạng động vật
	Mục tiêu
	Nội dung
	Sản phẩm
	Tổ chức dạy học

	1. Phân biệt động vật không xương sống và động vật có xương sống (10 phút)

	1.KHTN 1.3 


	- HS quan sát H38.1 sách KHTN trang 159, thảo luận nhóm trả lời câu hỏi 1.

→ HS rút ra kiến thức: Căn cứ vào xương cột sống động vật chia thành 2 nhóm: 

Nhóm động vật không xương sống :ruột khoang, giun, thân mềm, chân khớp.

Nhóm động vật có xương sống : cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú (động vật có vú).


	Câu trả lời của nhóm

	KTDH khăn trải bàn

Bước 1: Chia nhóm

GV chia nhóm cho lớp học và phát giấy ghi kết quả cho từng nhóm.  
Bước 2: HS thảo luận nhóm.

Bước 3: trình bày kết quả

Sau thời gian thảo luận, GV gọi ngẫu nhiên 2 -3 nhóm trình bày kết quả.
Bước 4: GV chốt nội dung.

	2. Tìm hiểu các nhóm động vật không xương sống trong tự nhiên (15 phút)

	3.KHTN 1.1, 1.4

4.KHTN 1.3

5.KHTN 1.5


	- HS quan sát H38.2 sách KHTN trang 160 trả lời các câu hỏi 2, 3. Sau đó thảo luận nhóm trả lời câu hỏi 4 sách KHTN trang 160.

→ HS rút ra kiến thức: 
Dựa vào đặc điểm hình dạng cơ thể, động vật không xương sống chia thành một số nhóm như: ruột khoang, giun, thân mềm, chân khớp.
	- Câu trả lời của học sinh
- Bảng trả lời câu hỏi 4 sách KHTN 6 trang 160, ghi vào phiếu học tập phần 1 .


	PP dạy học theo nhóm
Bước 1: GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh trả lời câu hỏi.
Bước 2: HS làm việc nhóm.
Bước 3: Báo cáo kết quả nhóm: Sau thời gian thảo luận, GV gọi ngẫu nhiên 2 -3 nhóm trình bày kết quả trả lời câu hỏi 4.  

Bước 4: GV chốt  kiến thức. 



	3. Tìm hiểu các nhóm động vật có xương sống trong tự nhiên (15 phút)

	7.KHTN 2.2

8.KHTN 1.1


	- HS quan sát H38.3a, H38.3b, H38.3c, H38.3d, H38.3e sách KHTN trang 161, 162, 163; sau đó thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi 5, 6, 7 sách KHTN trang 162.

→ HS rút ra kiến thức: Dựa vào đặc điểm hình dạng cơ thể, động vật có xương sống chia thành các nhóm: cá, lưỡng cư, bò sát, chim, động vật có vú (thú).
	- Câu trả lời của nhóm.
	PP dạy học theo nhóm

Bước 1: Giao nhiệm vụ nhóm: 

 GV yêu cầu HS thảo luận.
Bước 2: HS thảo luận nhóm
Bước 3: Báo cáo kết quả:  Sau thời gian thảo luận, GV gọi ngẫu nhiên 2 -3 nhóm trình bày kết quả trả lời câu hỏi 5, 6, 7.  

 Bước 4: GV chốt  kiến thức. 




II. Tác hại của động vật trong đời sống (10 phút)
	Mục tiêu
	Nội dung
	Sản phẩm
	Tổ chức dạy học

	

	12.KHTN 1.1

13.KHTN 1.1


	- HS quan sát H38.4 sách KHTN trang 164, thảo luận nhóm trả lời câu hỏi 7, 8.

→ HS rút ra kiến thức: Một số động vật có khả năng gây hại, tác nhân gây bệnh, truyền bệnh cho con người, thực vật và động vật khác; ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến kinh tế địa phương, phá hoại mùa màng, công trình xây dựng.
	Câu trả lời nhóm.

	PP dạy học theo nhóm

Bước 1: giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS thảo luận.
Bước 2: HS thảo luận nhóm.

Bước 3: báo cáo kết quả: Sau thời gian thảo luận, GV gọi ngẫu nhiên 2 -3 nhóm trình bày kết quả.
Bước 4: GV chốt nội dung.


· Hoạt động 3: LUYỆN TẬP – CỦNG CỐ (15 phút)
	Mục đích
	Nội dung
	Sản phẩm
	Tổ chức dạy học

	6.KHTN 1.1, 1.4
10.KHTN 1.2

9.KHTN 2.2


	 HS trả lời các câu hỏi củng cố theo phiếu học tập số 2 
Câu 1: Em hãy kể tên một số đại diện thuộc nhóm động vật không xương sống và động vật có xương sống.

Câu 2: Nhận xét về sự đa dạng của nhóm động vật không xương sống.
Câu 3: Chứng minh sự đa dạng của nhóm động vật có xương sống.
Câu 4: Địa phương em đã sử dụng biện pháp nào để phòng trừ động vật gây hại?
	- Bảng trả lời các câu hỏi và ghi vào phiếu học tập số 2.
Câu 1: 
Động vật không xương sống: Ruột khoang, Giun, Thân mềm, Chân khớp.

  Động vật có xương sống: Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú (Động vật có vú).
Câu 2: 
Nhận xét: Nhóm động vật không xương sống hết sức đa dạng và phong phú cả về hình dạng, kích thước, môi trường sống,...
Câu 3: Sự đa dạng của động vật có xương sống:

+ Đa dạng về môi trường sống: loài sống trên không, loài sống trên cây, loài sống trong lòng đất, loài sống trên mặt đất,..
Ví dụ: Cá sống dưới nước, chim sống ở tổ trên cây, nhím sống trong lòng đất, gà sống trên mặt đất,..
+ Đa dạng về tập tính: Loài thì có tập tình bắt mồi, loài có tập tính bảo vệ con,..

Ví dụ: Hổ cho con học cách săn mồi khi 2 tháng tuổi, chuột túi đẻ con non trong túi trước bụng để tiện chăm sóc,..
+ Đa dạng về số lượng cá thể trong loài: loài ít, loài nhiều.

Ví dụ: Tê giác ít, còn gà thì nhiều.

+ Đa dạng về thức ăn: có loài ăn tạp, loài ăn thực vật, loài ăn động vật.

Ví dụ: Thỏ ăn cỏ, hổ ăn thịt tươi,...
Câu 4: 

*Các biện pháp phòng trừ động vật gây hại ở địa phương: Học sinh quan sát ở địa phương mình và trả lời câu hỏi

Ví dụ: Biện pháp phòng trừ ốc bưu vàng gây hại lúa

+ Làm đất kỹ, tập trung, cày bừa san đều ruộng, tránh lồi lõm, trũng nước.

+ Dùng phên, lưới có mắt nhỏ chắn những nơi lấy nước để ngăn chặn sự di chuyển của ốc bươu vàng, đồng thời dễ dàng thu bắt.

+ Sau khi bừa lần cuối, để lắng bùn 1-2 ngày trước khi cấy, bắt ốc và ổ trứng vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát.

+ Những ao, hồ đầm có thể thả thêm cá chép, cá trắm đen bởi ốc con là thức ăn ưa thích của chúng.

+ Sử dụng các loại lá cây mà ốc bươu vàng ưa thích như lá chuối, lá đu đủ, xơ mít, để tập trung ốc bươu vàng, giúp dễ bắt và diệt.

+ Cắm cọc nhử ốc bươu vàng đẻ trứng và tiến hành thu gom ổ trứng thường xuyên tại các cọc cắm, trên bờ cỏ và trên thân cây lúa, nhằm hạn chế lượng ốc nở ra gây hại lúa. + Thả vịt vào ruộng để bắt ốc.
	Bước 1: giao nhiệm vụ cá nhân: GV phát phiếu học tập số 2 cho cá nhân làm bài củng cố, Bước 2: cho HS tự làm. 
Bước 3: báo cáo kết quả.

Bước 4: GV tổng kết kiến thức.

GV gọi HS chỉnh sừa bài các câu hỏi.

- GV nhận xét sự tiếp thu HS.


· Hoạt động 4: VẬN DỤNG (15 phút)
	Mục đích
	Nội dung
	Sản phẩm
	Tổ chức dạy học

	11.KHTN 3.1

15.KHTN 2.3
	HS trả lời câu hỏi củng cố theo phiếu học tập số 2

Câu 5: Hãy kể tên các loài động vật tham gia vào “bản giao hưởng” đêm hè trên những cánh đồng làng quê ở nước ta.  
Câu 6: (BT 1/166 SGK KHTN 6)


	Bảng trả lời các câu hỏi và ghi vào phiếu học tập số 2.
Câu 5: 

Các loài động vật đó là: dế mèn, ếch, nhái, côn trùng,...

Câu 6: (BT 1/166 SGK KHTN 6)
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	GV phát phiếu học tập số 2 cho cá nhân làm bài củng cố, thời gian 5 phút cho HS tự làm, sau đó GV gọi HS chỉnh sừa bài các câu hỏi.

- GV nhận xét sự tiếp thu HS.



· Hoạt động 5: TÌM TÒI MỞ RỘNG (5 phút)
	Mục đích
	Nội dung
	Sản phẩm
	Tổ chức dạy học

	21.KHTN 3.4
	 HS đóng vai là nhà khoa học, điều tra về một số động vật có tầm quan trọng đối với nền kinh tế địa phương theo hướng dẫn sgk.
	Bài báo cáo của học sinh
	- GV hướng dẫn, phân chia nhiệm vụ cho các nhóm.


Chuyển giao nhiệm vụ HĐ tìm tòi:
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IV.HỒ SƠ DẠY HỌC
· Nội dung cốt lõi (Bài ghi)
I. ĐA DẠNG ĐỘNG VẬT

1. Phân biệt động vật không xương sống và động vật có xương sống
Căn cứ vào xương cột sống động vật chia thành 2 nhóm: 

a. Nhóm động vật không xương sống : ruột khoang, giun, thân mềm, chân khớp.

b. Nhóm động vật có xương sống : cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú (động vật có vú).
2. Động vật không xương sống

Dựa vào đặc điểm hình dạng cơ thể, động vật không xương sống chia thành một số nhóm như: ruột khoang, giun, thân mềm, chân khớp.
3. Động vật có xương sống

Dựa vào đặc điểm hình dạng cơ thể, động vật có xương sống chia thành các nhóm: cá, lưỡng cư, bò sát, chim, động vật có vú (thú).
II. TÁC HẠI CỦA ĐỘNG VẬT TRONG ĐỜI SỐNG
Một số động vật có khả năng gây hại, tác nhân gây bệnh, truyền bệnh cho con người, thực vật và động vật khác; ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến kinh tế địa phương, phá hoại mùa màng, công trình xây dựng.

· Hồ sơ khác  

1. Phiếu học tập 1

	Nhóm 
	Môi trường sống

	Ruột khoang
	

	Giun 
	

	Thân mềm
	

	Chân khớp
	


Bài tập 4/160 SGK: Xác định môi trường sống của các nhóm động vật không xương sống bằng cách hoàn thành bảng sau:

2.Phiếu học tập 2
Câu 1: Em hãy kể tên một số đại diện thuộc nhóm động vật không xương sống và động vật có xương sống.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2: Nhận xét về sự đa dạng của nhóm động vật không xương sống.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3: Chứng minh sự đa dạng của nhóm động vật có xương sống.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 4: Địa phương em đã sử dụng biện pháp nào để phòng trừ động vật gây hại?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5: Hãy kể tên các loài động vật tham gia vào “bản giao hưởng” đêm hè trên những cánh đồng làng quê ở nước ta.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6: (BT 1/166 SGK KHTN 6)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bảng 1. Bảng tiêu chí đánh giá hoạt động nhóm
	Tiêu chí


	 Mức 4
	Mức 3
	Mức 2
	Mức 1

	I. Sự tham gia
	Tham gia đầy đủ và chăm chỉ làm việc trên lớp
	Tham gia đầy đủ, chăm chỉ làm việc trên lớp, hầu hết thời gian.
	Tham gia nhưng thường lãng phí thời gian và ít khi làm việc
	Tham gia nhưng thực hiện những công việc không liên quan.

	II. Sự lắng nghe
	Lắng nghe cẩn thận các ý kiến của người khác.
	Thường lắng nghe cẩn thận các ý kiến của người khác.
	 Đôi khi không lắng nghe ý kiến của người khác.
	không lắng nghe ý kiến của người khác.

	III. Sự phản hồi
	Đưa ra phản hồi chi tiết có tính xây dựng khi cần thiết.
	Đưa ra phản hồi có tính xây dựng khi cần thiết.
	Đưa ra phản hồi có tính xây dựng nhưng chưa giải thích được cụ thể.
	Đưa ra phản hồi không có ích hoặc không có phản hồi.

	IV. Sự hợp tác
	Tôn trọng những thành viên khác và chia sẻ công việc một cách công bằng.
	Thường tôn trọng những thành viên khác và chia sẻ công việc một cách công bằng.
	Tôn trọng những thành viên khác và không chia sẻ công việc một cách công bằng.
	Không tôn trọng những thành viên khác và không chia sẻ công việc một cách công bằng.


Đánh giá: HĐ: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
	Nội dung đánh giá
	Câu hỏi đánh giá 
	Kết quả

	
	
	Có
	Không

	I. SỰ ĐA DẠNG ĐV
1. Phân biệt động vật không xương sống và động vật có xương sống
	Căn cứ vào xương cột sống động vật chia thành mấy nhóm? Đó là những nhóm nào?
HS có nêu đúng, đủ không?
	
	

	1. Tìm hiểu các nhóm động vật không xương sống trong tự nhiên

	Dựa vào đặc điểm hình dạng cơ thể, động vật không xương sống chia thành như: ruột khoang, giun, thân mềm, chân khớp. mấy nhóm? Đó là những nhóm nào?
HS có nêu đúng, đủ không?
	
	

	2. Tìm hiểu các nhóm động vật có xương sống trong tự nhiên
	Dựa vào đặc điểm hình dạng cơ thể, động vật có xương sống chia thành các nhóm nào? 
HS có nêu đúng, đủ không?
	
	

	II.Tác hại của động vật trong đời sống
	Nêu các tác hại có thể có của động vật đối với đời sống con người?
HS có nêu đúng, đủ không?
	
	


ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP-CỦNG CỐ-VẬN DỤNG
	TIÊU CHÍ
	MỨC 3
	MỨC 2
	MỨC 1

	6.KHTN 1.1, 1.4

Em hãy kể tên một số đại diện thuộc nhóm động vật không xương sống và động vật có xương sống.
	Kể tên đúng, đầy đủ.
	Kể tên đúng nhưng còn thiếu.
	Kể tên chưa đúng.

	10.KHTN 1.2

Câu 2: Nhận xét về sự đa dạng của nhóm động vật không xương sống.


	Nhận xét được, đúng đủ, ngắn gọn về sự đa dạng của nhóm động vật không xương sống.


	Nhận xét được, đúng nhưng chưa ngắn gọn về sự đa dạng của nhóm động vật không xương sống.
	Chưa nhận xét được, về sự đa dạng của nhóm động vật không xương sống.



	9.KHTN 2.2

Câu 3: Chứng minh sự đa dạng của nhóm động vật có xương sống.


	 Nêu đầy đủ, đúng, logic.
	 Nêu gần như đầy đủ, chưa thực sự logic để người nghe hiểu.
	 Chưa nêu được.

	Câu 4: Địa phương em đã sử dụng biện pháp nào để phòng trừ động vật gây hại?
	 Nêu được nhiều nhất và chính xác các biện pháp phòng trừ động vật gây hại. 
	Nêu được nhưng ít hơn các biện pháp phòng trừ động vật gây hại.
	 Chưa nêu được trên 2 biện pháp.

	Câu 5: Hãy kể tên các loài động vật tham gia vào “bản giao hưởng” đêm hè trên những cánh đồng làng quê ở nước ta.  


	 Nêu được nhiều nhất các loài động vật.
	 Nêu được nhưng ít hơn các loài động vật.
	 Nêu ít hơn 2 loài động vật.

	Câu 6: (BT 1/166 SGK KHTN 6)

Xây dựng khóa lưỡng phân
	Xây dựng đúng sơ đồ, đẹp, đầy đủ.
	 Xây dựng đúng sơ đồ khóa lưỡng phân
	Xây dựng chưa đúng khóa lưỡng phân.


ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI – MỞ RỘNG CỦA HS

(DỰA VÀO BÀI BÁO CÁO SAU KHI TÌM HIỂU Ở NHÀ) 

	   TIÊU CHÍ
	     MỨC 3
	    MỨC 2
	        MỨC 1

	Bài báo cáo điều tra về một số động vật có tầm quan trọng đối với nền kinh tế địa phương.
	Bài báo cáo đầy đủ, thông tin chính xác, trình bày rõ ràng logic, thiết kế đẹp mắt.
	Bài báo cáo đầy đủ, thông tin chính xác, trình bày rõ ràng logic nhưng thiết kế chưa thật sự đẹp mắt.
	Có thông tin chưa đầy đủ.
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